
72. Tống Văn Sơ. 1931

Tông Văn Sơ là tên ghi trong thẻ cán cước của 
Nguyễn Ái Quôc khi Người bị bắt ở sô 186, phô 
Tam Lung (Cửu Long), Hồng Công ngày 6-6-1931. 
Đây là kê hoạch phốỉ hỢp giữa bọn mật thám Anh - 
Pháp lùng bắt những người cách mạng Việt Nam 
và cán bộ Quốc tê Cộng sản. Một chiến dịch điên 
cuồng tìm diệt cộng sản được chúng phát động trên 
quy mô lốn khắp vùng Đông Nam châu Á.

73. New Man. 1933

Bí danh của Nguyễn Ái Quốc ký dưói th ư  gửi 
uật sư Lôdơbi.

Luật sư Lôdơbi, ngưòi đã có công cứu giúp Tống 
Văn Sơ ra khỏi nhà tù của đế quốc Anh ở Hương 
Cảng kể lại: “Sau khi Tống Văn Sơ đi Hạ Môn tôi 
không được tín tức gì nữa. Mãi đến sau này tôi mới 
nhận đưỢc hai bức thư của Tống Vần Sơ, ký tên là 
New Man gửi cho tôi và nói tôi viết thư trả lời. 
Nhưng tôi sỢ bọn cầm quyền lại tim được địa chỉ 
của Tống Văn Sơ nên tôi không viết thư trả lời”. Sự 
cẩn thận của luật sư Lôdơbi lại một lần nữa giúp 
Tống Văn Sơ tránh nguy hiểm, phải khó khăn lắm 
Tống Văn Sơ mới thoát khỏi sự săn đuổi của mật 
thám  Anh, Pháp.
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74. Li Nôp. 1934

Lin là tên khai trong giấy tờ học ở trường 
Quôc tế  Lênin Liên xô. Trong nhóm học sinh Việt 
Nam ỏ Viện nghiên cứu các vấn đề dân tộc và 
thuộc địa, năm học 1934. 1935, mọi người thường 
gọi Nguyễn Ái Quốc là Li nốp.

75. Teng Man Huon^ 1935

Tháng 8-1935 Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội 
' án thứ VII Quôc tế  Cộng sản. Trong bản khai để 
tham dự Đại hội, ngày 16-8-1935 Người ghi:

Họ, tên, bí danh trong Đảng hiện nay: Teng 
Man Huon

Họ tên bí danh trong Đại hội: Lin
Ban tổ chức Đại hội trao cho Ngưòi tấm thẻ đại 

biểu tư vấn của Đại hội lần thứ VII Quốc tế  Cộng 
sản. Tấm thẻ mang sô" 154, ghi tên:

“Lm, thuộc Đảng Cộng sản Đông Dương”.

76. Hồ Quang. 1938

Bí danh của Nguyễn Ái Quốc khi Người hoạt 
động ở Trung Quốc từ cuối năm 1938.

Nhò mối liêiỊ hệ giữa Đảng Cộng sản Liên xô và 
Đảng Cộng sản Trung Quốíc, mùa thu năm 1938, từ

1. Tiếng Quảng Đông, Trung Quốc là Đặng Vạn Hoàn (T.G).
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Mátxcơva Người đi Trung Quốc. Tại Lan Châu thủ 
phủ tỉnh Cam Túc (Tây Bắc - Trung Quốc), văn 
phòng giải phóng quân đã chuẩn bị cho Người quân 
phục, phù hiệu Bát lộ quân, quân hàm thiếu tá và 
giấy tò mang tên Hồ Quang.

77. P.C.Lin (P .c Line). 1938

Cuối năm 1938 và trong năm 1939, từ Trung 
Quốc, Nguyễn Ái Quốc viết hàng chục bài báo gửi 
về nước, đăng trên tuần báo Notre ưoix (Tiếng nói 
của chúng tap, tò báo công khai của Đảng ta, xuất 
bản tại Hà Nội trong thòi kỳ Mặt trận dân chủ.

Trong các bài báo ấy Ngưòi thường ghi ‘'Thư từ  
Trung Quốc “và ký tên P.C.LỈn, P.C.Line, Line (đều 
là của đồng chí Lin).

Bài báo đầu tiên Ngưòi ký bút danh P.C.Lin là 
bài “Người Nhật Bản muốn khai hoá Trung Quốc 
như thế  nào" (viết tháng 12-1938) đăng báo Notre 
voix, ngày 12-2 và 5-3 năm 1939. Dưới danh nghĩa

1. Báo Notre voix (Tiếng nói của chúng ta) là tuần báo 
công khai bằng tiếng Pháp của Đảng xuất bản tại Hà Nội 
trong thời kỳ Mặt trận Dân chủ (1936-1939). Trong thòi gian 
trỏ lại hoạt động ở Trung Quô'c (1938), Nguyễn Ái Quô'c đã 
theo dõi sát sao cuộc vận động thành lập Mặt trận Dân chủ 
Đông Dương. Dưới danh nghĩa một nhà báo Trung Quôc, 
Người viết một sô" bài báo gửi đăng trên tờ Notre Voix.
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một nhà báo Trung Quôc, Người đă phân tích khoa 
học tình hình đang diễn ra ở Trung Quốc, tô" cáo tội 
ác phát xít Nhật, nêu cao tinh thần cách mạng của 
nhân dân Trung Quôc đang chiến đấu cho độc lập 
dân tộc và dự báo về những gì phát xít Nhật làm ở 
Trung Quốc rắt có thể chúng sẽ tiến hành ở các 
nưóc khác. Kinh nghiệm của nhân dân Trung Quô'c 
sẽ giúp nhân dân Việt Nam nâng cao cảnh giác đấu 
tranh chông chủ nghĩa phát xít, bảo vệ hòa bình.

78. D.C.Lin. 1939

Là bút danh Chủ tịch Hồ Chí Minh ký dưới bài 
báo: “Những sự hung tàn của đế  quốc N hật”̂ , đăng 
trên báo Dân chúng'^, cơ quan trung ương của Đảng 
Cộng sản Đông Dương xuất bản ở Sài Gòn. Báo 
đăng liền ba số: S ố 46 (ngày 21-1-1939), 47 (ngày 
24-1-1939) và 48 (ngày 28-1-1939); tố  cáo tội ác dã 
man của đế quốc Nhật đã làm ở Trung Quốc, chúng 
sẽ tiến hành tại các nước khác ở châu Á, nếu chúng 
thắng được nhân dân Trung Quốc.

1. Bài báo này được đăng trên báo Tiếng nói của chúng ta 
vối đầu đề: “Ngưòi Nhật Bản muôn khai hoá Trung Quô"c như 
thế nào”

2. Báo Dân chúng: Cơ quan trung ương của Đảng xuất 
bản công khai từ ngày 22-7-1938 tại Sài Gòn, dưới danh 
nghĩa là cơ quan của những người lao động và dân chúng 
Đông Dương (T.G).
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79. Lâm Tam Xuyên. 1939

^'ừ Quê Lâm (Trung Quôc) Nguyễn Ái Quôc viết 
Thư /'bằng tiêng Pháp) gửi một đồng chí ở Ban phương 
Đông Quốc tế Cộng sản, thư đề ngày 20-4-1939.

Cuôi thư, sau dòng địa chỉ bằng tiếng Pháp là 
dòng chữ Hán viết tay:

Quảng Tây, Quế Lâm, QuếTây lộ tam thập ngủ 
hiệu Tân Hoa nhật báo chuyển giao Lâm Tam 
Xuyén tiên sinh

(Tàn Hoa nhật báo, sô' nhà 35, đường Quế Lâm, 
Quê Tây, Quảng Tây, chuyên cho ông Lâm Tam 
Xuyên).

80. Ông Trần. 1940

Cuôl tháng 2 năm 1940, Nguyễn Ái Quốc với bí 
(lanh Ông Trần đến hiệu dầu cù là Vĩnh An Đưòng 
ở Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc, bắt liên lạc với 
tô chức của Đảng ta ở Vân Nam để từ đó tìm đưòng 
trở về nước.

81. Bình Sơn. 1940

Trong thời gian từ 15 tháng 11 đến 18 tháng 12

1. Cứu vong nhật báo là tò báo do Đảng Cộng sản Trung 
Quốc lãnh đạo trong thời kỳ chiến tranh chông Nhật, được 
sáng lập ỏ Thượng Hải tháng 8-1937, sau dời về Quảng Châu, 
ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán năm 1938; mùa thu năm 1938 
dòi về Quế Lâm, ra lại vào ngày 10-1-1939 (T.G).
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năm 1940, vối bút danh Binh Sơn, Nguyễn Ái Quốc 
viết mười bài đăng trên Cứu Vong nhật báo\ 
Trung Quốc. Bài đầu tiên là “Ô ông  - trôi-co-mat’\ 
đăng ngày 15-11-1940. Các bài viết đều tập trung 
lên án chiến tranh của đế quốc Pháp, Nhật, Đức, 
Italia, vạch trần âm mưu, thủ đoạn của bọn đế 
quôc nhằm gây chia rẽ các nước, mưu toan ly gián 
tình cảm hai nước Trung Việt, kêu gọi sự đoàn kết 
giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quôc, 
bày tỏ sự đồng tình, giúp đõ các dân tộc nhỏ yếu 

iành độc lập.

82. Đi Đông (Dis-donc).

Là tên một sô" ngưòi bạn nước ngoài gọi Chủ 
tịch Hồ Chí Minh.

Tên gọi này được Ngưòi kể trong bài báo: 
“Đồng chí “Đi đông'"', đăng báo Cứu quôc, ngày 3- 
10-1951: “Năm xưa Hồ Chủ tịch hoạt động ở Trung 
Quốc, quen biết nhiều người cách mạng Trung Hoa 
học ở Pháp về. Họ không phải như các cô chiêu cậu 
tú ta, mang tiền sang Pháp du học. Họ vừa làm  
công, vừa học. Trong đó có những người như bà 
Thái Xương, nay là Chủ tịch Hội phụ nữ Trung Quốc, 
Thủ tướng Chu Ân Lai, ông Nhiếp Vinh Trăn, 
Tổng tham mưu trưởng Quân Giải phóng V.Ư..  Mỗi 
khi nói chuyện tiếng Pháp với Cụ, các bạn ấy 
thường gọi “Đí đông!", nghĩa là “Này đồng chí!" 
(Dis-doncỉ).
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Những bạn khác không biết tiếng Pháp, tưởng 
“Đi đông” là bí danh của Cụ, cho nên họ gọi Cụ là 
đồng chí “Đi Đông”.

83. Cúng Sáu Sán. 1941

Ngày 28 tháng 1 năm 1941, Nguyễn Ái Quốc về 
nước hoạt động ở vùng Pác Bó, Cao Bằng. Đồng bào 
địa phương không biết rõ về Người, nên một số dân 
bản thường gọi Ngưòi là Cúng Sáu Sán, có nghĩa là 
ông già ở rừng.

84. Già Thu. 1941

Trong thòi gian hoạt động ở Pác Bó, Cao Bằng 
các cán bộ địa phương thường gọi Nguyễn Ái Quốc 
à Già Thu.

85. Kim Oanh. 1941

Bút danh của Nguyễn Ái Quốíc ký dưói bài thơ 
“Phụ nữ ' đăng trên báo Việt Nam Độc lập \ số  104,

1. Báo Việt Nam độc lập là cơ quan tuyên truyền của Ban 
Việt minh tỉnh Cao Bằng, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập.

Số đần tiên báo Việt Nam độc lập (đánh số 101), ra ngày 
1-8-1941. Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp chỉ đạo từ sô' 1, ngày
1-8-1941 đến tháng 8 năm 1942. Từ tháng 8 năm 1942 đến 
tháng 5 năm 1945, do đồng chí Phạm Ván Đồng phụ trách. 
Tính đến 30-9-1945, báo Việt Nam độc lập ra được 129 số (T.G).
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ngày 1-9-1941. Sau khi nêu những tấm gương 
anh hùng của phụ nữ Việt Nam từ Ba Tr’,fng, Bà 
Triệu đến Nguyễn Thị Minh Khai, Người keu 
gọi chị em phụ nữ Việt Nam cần đoàn kết lại đê 
đấu tranh.

86. Bé Con. 1941

Bút danh của Nguyễn Ái Quôc ký dưới bài thơ 
“Trẻ con”, đăng trên báo Việt Nam Độc lập, sô 
106, ngày 21-9-1941. Bài thơ tả về cuộc sống cơ 
cực của thiếu nhi Việt Nam dưới ách Nhật, Tây, 
Người kêu gọi các em cần đoàn kết lại để góp sức 
đấu tranh.

87. Ông Cụ. 1941

Trong những năm 1940-1945, các đồng chí hoạt 
động cách mạng và đồng bào ở vùng biên giói 
Trung Việt thường dùng gọi Bác.

88. Hoàng Quốc Tuấn. 1941

Hoàng Quốc Tuấn là tên của Nguyễn Ái Quốc 
được các đồng chí trong tổ chức Việt Nam dân tộc 
giải phóng liên hiệp hội tự đặt, với danh nghĩa là 
ãnh tụ Việt minh.

Trong lý lịch của một sô" thanh niên Cao Bằng 
đưỢc chọn đi học lốp vô tuyến điện ở Liễu Châu
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Trung Quôc. các học viên đểu thông nhất ghi lãnh 
tụ là Hoàng Quốc Tuấn.

89. Bác. 1941

Tên pọi “5ác xuất hiện từ dịp họp Hội nghị 
Trung ướng lân thứ tám, tháng 5 năm 1941 ở Pác 
Bó, Hà Quáng, Cao Bằng. Dịp đó đại biểu về dự Hội 
nghị được biết có đại biểu quốc tê là đồng chí 
Nguyễn Ái Quôíc cũng có mặt. Lúc đầu, khi gặp 
đồng chí Nguyễn Ái Quốc mọi ngưòi không biết xưng 
hô thế nào. Hồi ký của đồng chí Hoàng Quốc Việt 
íể rằng; Mới đầu chúng tôi đều gọi Bác là đồng chí, 
rồi gọi là cụ, sau thấy anh Trường Chinh và anh 
Thụ dùng tiếng ‘'Bác', anh em thấy gọi như thê hỢp 
với lòng mình, nên từ đấy chúng tôi bắt đầu thưa 
với Bác bằng cái tên thân yêu mà bây giò tất cả 
chúng ta đều gọi. Tiếng “Bác" được dùng rộng rãi 
hơn từ sau năm 1945.

Sau nàv tên gọi Bác còn được ký dưới một số 
thư gửi các đồng chí Trung ương và Bộ Chính trị.

90. Thu Sơn. 1942

Tháng 1 năm 1942, với bí danh Thu Sơn, 
Nguyễn Ai Quô"c chuyển đến ở nhà đồng chí 
Xích Thắng (tức Dưdng Mạc Thạch) tại châu 
Nguyên Bình, Cao Bằng trong một sô' ngày.
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91. Xung Phong. 1942

Bút danh của Nguyễn Ái Quôc ký dưcii hai bài 
thơ: ‘'Tặng Thống chếPê Tanh'^" và bài “nhóm lửa" 
đăng trên báo Việt Nam Độc lập, sô 131, ngày 11- 
7-1942, số  133, ngày 1-8-1942.

92. HỒ Chí Minh. 1942

Đầu những năm 1940, trước biến chuyển mới 
của tình hình cách mạng, một nhiệm vụ bức thiết 
đặt ra cho cách mạng nước ta lúc này là phả; thực 
hiện sự liên minh quốc tế, tranh thủ sự giúp cỡ của 
đồng minh. Trước mắt phải phối hỢp hành động 
giữa phong trào Việt minh với phong trào chống 
Nhật của nhân dân Trung Quốc và các lực iưỢng 
đồng minh chống phát xít trên chiến trường Thái 
Bình Dương. Trong số những ngưòi cách aiạng 
Việt Nam Nguyễn Ái Quốc là người hiểi biết 
Trung Quốc hơn cả nên được cử đảm nhiệm trọng 
trách này.

1. Pêtanh (Pétain) (1856-1951) là Thống chế Pháp 1918), 
trong Chiến tranh thế giói lần thứ nhât chỉ huy qvân đội 
Pháp chông Đức ỏ mặt trận Đông Bắc. Từ 1940 đếi 1944, 
đứng đầu chính phủ Visi (Vichy), sau đầu hàng và hỢptác với 
Đức. Năm 1945, bị toà án Pháp tuyên án tử hình về td phản 
quôc, sau giảm xuông tù chung thân.
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Để đánh lạc hướng bọn mật thám, Nguyễn Ái Quốc 
ấy tên mới là Hồ Chí Minh. Ngày 13-8-1942, 

Người lên đưòng đi Trung Quốíc với tư cách là đại 
biểu của phong trào Việt minh và đại diện của 
Phân hội Việt Nam thuộc Hiệp hội quôc tế  phản 
xâm lược.

Sau mười làm ngày đêm đi bộ trên đất Quảng 
Tây, ngày 27-8-1942, Người đến xã Túc Vinh thuộc 
huyện Đức Bảo thì bị tuần canh ở đây giữ lại. Khi 
kiểm tra giấy tờ, chúng phát hiện ngoài giấy giới 
thiệu của Phân hội Việt Nam Hiệp hội quốc tế  phản 
xâm lược ra, Hồ Chí Minh còn mang theo thẻ hội 
viên “Hội ký giả thanh niên Trung Quốc”, các giấy 
tờ của Hồ Chí Minh là phóng viên báo chí và giấy 
thông hành do văn phòng Bộ tư lệnh Đệ tứ chiến 
ihu cấp từ nàm 1940 đều đã quá hạn sử dụng. 
Chúng nghi Người là gián điệp, bèn bắt giữ và giải 
ên Tĩnh Tây rồi giải đi, giải lại trong suốt 13 

huyện thị của tỉnh Quảng Tây.
Nhò sự vận động tích cực của Đảng ta, của bà 

con Việt kiều và sự can thiệp của nhiều nhân vật 
trong chính giói Trung Quốc, ngày 10-9-1943 Người 
được trả lại tự do.

Như vậy trong sự kiện bị bắt khi lính tuần canh 
kiểm tra giấy tò ở phô Túc Vinh đã hé mở một chi 
tiết: Phải chăng trong sô" những giấy tò bị quá hạn
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từ cuôi nàm 1940, chặng đưòng Nguyễn Ai Quốc đi 
từ Côn Minh - Quế Lâm - Tĩnh Tây để tìm đường về 
nước, Người đã lấy tên là Hồ Chí Minh ? Và tới năm 
1942, từ sự kiện “Túc Vinh”, tên gọi Hồ Chí Minh 
đã được ra công khai.

Nhớ lại sự kiện chuẩn bị cho Bác đi Trung 
Quô"c, hồi ký của đồng chí Vũ Anh kể lại: “Tháng 
8 năm 1942, Bác có việc phải đi ra nước ngoài. Tôi 
được Bác giao nhiệm vụ chuẩn bị giúp Bác. Gọi là 
chuẩn bị, nhưng công việc cũng chẳng có gì. 
Trong túi của Bác chỉ có một bộ quần áo tây và 
một bộ quần áo chàm người Nùng. Tôi lấy đá 
mềm khắc hai con dấu: một con dấu của Việt 
Nam độc lập Đồng minh hội và một của Quốíc tê 
phản xâm lược Việt Nam phân hội. Bác tự viết 
hai giấy giói thiệu của hai đoàn thể trên  cử Cụ 
Hồ Chí M inh  đi gặp Chính phủ Trung Quốc. Mục 
đích chính của Bác là qua gặp Trung ương Đảng 
Cộng sản Trung Quốc. Cái tên Cụ Hồ Chí Minh  
ra  công khai từ đó. Và cũng từ đó tên của Người 
ngày càng làm rạng rỡ Đảng ta, nhân dân ta, đất 
nước ta. Lúc bấy giồ Bác có một danh thiếp đề tên 
Hồ Chí M inh”\

1. Đầu nguồn, Nxb, Vàn học, Hà Nội, 1975, tr.261
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Sau khi ra tù, lần đầu tiên trên báo Đồng 
minh^, số  18, tháng 12-1943, phát hành ở Liễu 
Châu, Trung Quổc người đọc thấy xuất hiện tên Hồ 
Chí Minh ký dưói bài viết: Li Băng.

Tháng 10-1944, Người ký tên Hồ Chí Minh 
dưới bức “Thư gửi đồng bào toàn quốc\ kêu gọi 
các đảng phái, các đoàn thể tích cực chuẩn bị để 
triệu tập và khai mạc Đại hội đại biểu toàn quôc. 
Đây là lần đầu tiên tên Hồ Chí Minh lan truyền 
trong cả nước.

Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, khi đất 
nưốc giành được độc lập, Hồ Chí Minh trở thành 
Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Nhà 
nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Từ 
đó cho đến tận hôm nay và cho mãi tới muôn đòi 
tên Người sẽ còn sống mãi trong lòng dân Việt Nam 
và trong trái tim nhân loại.

93. Hy Sinh. 1942

Nguyễn Ái Quôc ký bút danh Hy Sinh  dưới bài 
thơ “C/iơỉ giăng”, đăng trên báo Việt Nam độc lập,

1. Báo Đồng minh do tổ chức Việt Nam cách mệnh đồng 
minh hội phát hành ở Liễu Châu, Trung Quô'c, sô' đầu tiên ra 
ngày 1-1-1943. Sau Cách mạng tháng Tám, trụ sở biên tập 
của báo chuyển vê Hà Nội. Tháng 6-1946, Báo Đồng minh tự 
đóng cửa (T.G).
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sô' 135, ngày 21-8-1945^, khuyên mọi người đồng 
lòng, đoàn kết, chú ý tô chức tuyên truyền sâu rộng 
đó là yếu tô' đưa cách mạng đến thành công.

94. Cụ Hoàng. 1945

Cuối tháng 2 năm 1945, Bác đi Côn Minh vói ý 
định gặp các cơ quan của Mỹ để tranh thủ sự ủng 
hộ và giúp đỡ của đồng minh chống phát xít đốì với 
cách mạng Việt Nam. Khi đến Bixichai, vào nhà 
một Việt kiều là cơ sở của ta, Ngưòi được giỏi thiệu 
à “Cụ Hoàng", đó cũng là tên công khai của Bác 

trên giấy tờ khi đi giao thiệp.

95. c. M. HỒ. 1945

Hồ Chí Minh ký tên C.M Hồ dưói Thư gửi ông 
Phen" ,̂ ông Tam vào tháng 7 và tháng 8 năm 1945, 
nói về tình hình chiến tranh đã kết thúc, Ngưòi cho 
biết nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục chiến đấu đê 
giành độc lập dân tộc và mong được nhân dân Mỹ 
luôn ủng hộ.

1. Trưốc khi đi Trung Quôc, tháng 8-1942, Người đã viết 
sẵn nhiều bài, giao lại cho đồng chí Phạm Văn Đồng để đăng 
dần trên báo Việt Nam độc lập.

2. Sáclđphen (Charles Fenn) là trung uý Mỹ trong oss 
(Cơ quan nghiên cứu chiến lược Mỹ) là ngưòi trực tiếp điều 
khiển nhóm tình báo Đồng minh đang hoạt động trên đất 
Việt Nam lúc đó.
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96. Chiến Thắng. 1945

Bút danh Chiến Thắng đưỢc Chủ tịch Hồ Chí Minh 
dùng sau những ngày đầu đất nước tuyên bô" độc lập.

Trong không khí của những ngày chiến thắng, 
Người viết tám bài đăng trên báo Cứu Quốc\ 
tháng 9 và tháng 10, năm 1945. Bài đầu tiên 
mang tính thòi sự, cấp bách lúc đó là “Cách tổ  
chức các uỷ ban nhân dân”, đăng trên báo Cứu 
Quốc s ố 40, ngày 11-9-1945. Các bài phần lón tập 
trung vào vấn đề tổ chức các ủy ban nhân dân, 
phương pháp làm việc trong giai đoạn xây dựng 
chính quyền mới, càn dặn cán bộ phải công tâm, 
à công bộc của dân ‘"việc gỉ có lợi cho dân th ì làm. 

Việc gì có hại cho dân thì phải tránh”, '''phải đặt 
quyền lợi của dân lên trên hết thảy, phải có một 
tinh thần chí công vô tứ ' và phải tránh những hủ 
tuc xấu do chế đô cũ để lai.

1. Báo Cứu quốc là cđ quan của Tổng bộ Việt minh, xuất 
bản sô 1 ngày 25-1-1942. Cho đến cách mạng tháng Tám năm 
1945, báo ra đựoc 30 sô'. Sau cách mạng tháng Tám báo Cứu 
quốc chuyển về Hà Nội, xuất bản công khai từ sô" 31, ngày 24- 
8-1945.

Chủ tịch Hồ Chí Minh viết ước khoảng 400 bài đăng trên 
báo Cứu quốc. Bút danh Đ .x được Người sử dụng nhiều nhất. 
Các bài Người viết cho báo Cứu quốc đăng trong các năm 
1946-1955.
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97. Òng Ké'. 1945

Chiều một ngày cuôi tháng 4 năm 1945, 
Nguyễn Ái Quốc trong bộ áo chàm người Nùng đến 
chiếc lán ở hang Pác Tẻng (chân núi đá Lam Sơn, 
Cao Bằng), của gia đình đồng chí Hoàng Đức Triều 
(An Định). Người được giới thiệu với gia đình là 
“đồng chí ông K ể'. Với bí danh ông Ké. Ngưòi 
thường họp với các đồng chí Hoàng Quốc Việt, Vũ Anh, 
Phạm Văn Đồng, Đặng Việt Châu, Dương Đức Hiền, 
Đặng Ván Cáp.

Hồi ký củđ đồng chí Hoàng Đức Triều kể rằng: 
“Chiều về lán ăn cơm, các đồng chí còn tranh luận 
nhau nhiều vấn đề, nghe ra như chuẩn bị khởi 
nghĩa. Có buổi về, các đồng chí còn lấy mảnh vải ra 
đo đạc với nhau và bàn về tỷ lệ chiều dài, chiều 
rộng của lá cờ đỏ sao vàng năm cánh."

98. Hồ Chủ tich. 1945

Tên gọi Hồ Chủ tịch xuất hiện từ khi chính 
phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đòi 
tháng 9 năm 1945 và được dùng cho đến những 
nám sau này.

1. Tiêng địa phưđng có nơi gọi là Khôn Ké (T.G),
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99. Hồ. 1945

Hồ Chí Minh ký tên Hồ dưới các Thư gửi ông 
Bécna và ông Phen đề ngày 9-5-1945 và 9-6-1945, 
cám ơn về sự giúp đỡ các học viên lớp vô tuyến điện, 
nhờ ông Phen liên lạc chuyển giúp gói quà có lá cờ 
của đồng minh đến cho Ngưòi bằng cách nhanh nhất.

Ngoài ra Người còn ký dưới những thư gửi các 
ông Phạm Văn Bạch và Nguyễn Văn Tây, Vũ 
Đình Huỳnh, Cù Huy Cận, Hồ Đức Thành dặn về 
công việc.

100. Q.T. 1945

Với bút danh Q.T Chủ tịch Hồ Chí Minh viết 10 
bài, đăng trên báo Cứu Quôc trong các nám 1945-
1946. Bài đầu tiên Người ký bút danh Q.T là bài 
''Toàn dân kháng chiến', đăng báo Cưú Quốc, sô
83, ngày 5-11-1945. Các bài phần lớn đều tập trung 
nói về vấn đề kháng chiến, động viên tinh thần 
í háng chiến của toàn dân.

101. Q.Th. 1945

Với bút danh Q.Th, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết 
14 bài, đăng trên báo Cứu Quốc báo, trong các năm 
1945-1946.

Bài đầu tiên Người ký bút daiih Q.Th là bài 
''Thê giới với Việt N am ”, đăng báo Cứu Quốc số  130,
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ngày 31-12-1945. Các bài báo tập trung, có tính 
hướng dẫn về Binh pháp Tôn Tử gồm phương pháp 
tác chiến, kế hoạch tác chiến, cách dùng ngưòi, kế 
hư thực V.V.. của chiến tranh. Ngoài ra các bài khác 
còn đề cập tới thái độ của các nưóc ủng hộ nền độc 
lập của nước ta, các hình thức chiến tranh ngày 
nay đồng thời Người còn sớm đề cập tói vấn đề xây 
dựng hỢp tác xã ở nông thôn.

102. Lucius. 1945

Tên mật do tổ chức o s s  (Cơ quan nghiên cứu 
chiến lược Mỹ) đặt cho Hồ Chí Minh.

Tháng 8 năm 1945, Sáclơphen một nhân viên 
của o s s  lấy bí danh là “Ham Lét”và đặt mật danh 
cho Cụ Hồ là “Lucius”tên vỊ Hoàng đế La Mã chiên 
thắng trong vở bi kịch của Shakespear là Titus 
Andronicus. Được biết Người đã dùng mật danh 
“Lucius” để điện cho “Ham Lét”.

103. Bác HỒI. 1946

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, hai 
tiếng Bác Hồ trở nên gần gũi, thiêng liêng đối với 
mỗi ngưòi dân Việt Nam. Trong một số thư gửi

1. Tiếng địa phương một số  nơi còn gọi Avoóc Hồ; Bok Hồ; 
Già Hồ.
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cho các cháu thanh thiếu niên nhi đồng, học 
sinh... Người thường ký hai chữ Bác Hồ. Thư đầu 
tiên ký tên Bác Hồ là: Thư gửi Ban âm nhạc Vệ 
quốc quân 6-1-1946, Báo Cứu quốc số  136, ngày 
7-1-1946.

Thư cuôi cùng gửi các cháu thiếu niên ký tên 
Bác Hồ là Thư gửi các cháu thiếu niên hỢp tác xã 
măng non thôn Phú Mẫn, xã Hàm Sơn, huyện Yên 
Phong, tinh Hà Bắc, ngày 19-5-1969.

Thư cuổì cùng gửi các địa phương ký tên Bác Hồ 
là: Thư gửi Ban chấp hành Đảng bộ Đảng Lao 
động Việt Nam  tỉnh Nghệ An, ngày 21-7-1969.

104. H.C.M. 1946

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký H.C.M  trong bức 
thư gửi đồng chí Môrixơ Tôrê, tổng bí thư Đảng 
Cộng sản Pháp, năm 1946. Người còn ký trong 
những bức điện gửi trên đưòng từ Pháp về nước 
nám 1946.

Trong thư gửi các tù binh Pháp đang bị giam 
giữ tại Việt Nam nhân lễ Nôen năm 1950, ngày
24-12-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký tên H.C.M.

Người ký H.C.M trong bài: “Nhân dịp kỷ niệm 
30 năm ngày Quốc tế  phụ n ữ ’, ngày 8-3-1960.
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105. Đ.H. 1946

Bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tập 
“Nhật ký hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh bốn 
tháng sang Pháp”̂ , năm 1946.

Đây là bài viết về hành trình và hoạt động của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thòi gian sang thám 
nước Pháp vối tư cách là thượng khách từ 31-5- 
1946 đến 20-10-1946.

106. Xuân. 1946

Trên đưòng di chuyển từ Hà Nội qua Sơn Tây, 
Phú Thọ để trở lại chiến khu Việt Bắc trong 
những ngày đầu kháng chiến chống thực dân 
Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nghỉ lại ở nhà ông 
Hoàng Văn Nguyên ỏ xóm Đồi, xã cổ Tiết, huyện 
Tam Nông, tỉnh Phú Thọ từ ngày 4-3-1947 đến 
ngày 18-3-1947.

Thòi gian ở cổ Tiết, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
dùng bí danh là Xuân trong các giấy tò giao dịch.

1. Tập “Nhật ký hành trinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
bốn tháng sang Pháp"ăMỢc đảng trên báo Cứu quốc từ ngày
11-11-1946 đến 17-12-1946 và được công bô' lần đầu tiên 
trong Hồ Chí Minh toàn tập, năm 1995.
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107. Một người Việt Nam. 1946

Là tên để dưới bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: 
“//oa Việt thăn thiệỉì"^, viết tháng 12-1946. Nhân 
các báo Pháp đưa tin Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ 
công nhận chủ quyền của ngưòi Pháp là duy nhất ở 
nước Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài bác 
ại tin trên.

108. T ân  Sinh.1947

Bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết một sô" 
tác phẩm trong các năm 1947-1948.

Tác phẩm đầu tiên Ngưòi ký bút danh Tân Sinh 
à tác phẩm “Đời sông mới”, do úy  ban Trung ương 

vận động Đòi sông mới xuất bản năm 1947.
Đây là tài liệu hướng dẫn và tuyên truyền cuộc 

vận động xây dựng đời sông mới.
Dưới hình thức hỏi và đáp, cuốn sách giối thiệu 

một cách vắn tắt, rõ ràng, thiết thực, dễ hiểu 
những nội dung của đòi sống mới và nêu những yêu 
cầu cụ thể đốĩ với mỗi người, mỗi gia đình, từng 
giới, từng ngành đôi với việc xây dựng đòi sống mối. 
Tác giả viết: '‘Nêu cao và thực hành cần kiệm liêm 
chính tức là nhen lửa cho đời sống mới".

1, Bản thảo bài viết lưu ở Bảo tàng Hồ Chí Minh (T.G).
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Cũng với bút danh Tân Sinh, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh viết cuô"n sách '‘Việt Bắc anh dũng” 
vào cuối năm 1947 đầu năm 1948. Sách do Tổng bộ 
Việt minh xuất bản lần đầu tiên năm 1948.

109. Anh. 1947

Ngày 20-8-1947, Bác gửi thư cho ông Nguyễn 
Khánh Toàn hỏi thăm tình hình sức khoẻ. Cuổi thư 
Người ký chữ Anh. Hiện nay mói chỉ thấy đây là 
bức thư duy nhất Bác ký chữ Anh.

110. X.Y.Z. 1947

Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng bút danh X.Y.Z  
từ nám 1947 đến 1950. Ngưồi viết hơn một chục 
bài báo và một sô" tác phẩm quan trọng, trong đó 
có tác phẩm: “Sửa đổi lối làm  ưỉệc”viết xong 
tháng 10-1947. Nhà xuất bản Sự th ậ t xuấ: bản 
lần đầu tiên nám 1948, tái bản lần thứ  ̂ vào 
năm 1959.

Sửa đôi lối làm việc là tác phẩm quan trọng về 
xây dựng Đảng, một tài liệu học tập bổ ích, thiết 
thực của cán bộ để tu dưỡng về tư tưởng, đạo đức 
và phong cách công tác. sửa  đổi lốì làm việc (Ẽ thể 
hiện nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức, 
phương pháp và phong cách của Hồ Chí Minh, đó 
là một văn kiện vô giá, có đóng góp to lớn vàc việc
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giáo dục, rèn luyện cán bộ trở thành người cách 
mạng trung thành với sự nghiệp của Đảng và của 
nhân dân.

Cũng với bút danh này, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
viết một sô" bài báo đăng trên báo Sự  Thậũ năm
1948, 1949 và 1950. Trong số những bài báo đó có 
bài “Dân yận”đăng trên báo Sự thật, sô 120, ngày 
15-10-1949.

Dân vận theo tư tưởng của Người:
“Bao nhiêu lợi ích đều vì dân 
Bao nhiêu quyền hạn đều của dân

_ _  o .  .^  ^  A T _Công việc đối mới, xây dựng là trách nhiệm của 
dân

Sự  nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc 
của dă n

Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương 
do dân cử ra

Đoán thể từ  Trung ương đến xã do dân tổ  chức
nên

1. Ráo Sự thật là cơ quan tuyên truyền, cổ động của Hội 
nghiên cứu chủ nghĩa Các Mác ở Đông Dương do đồng chí 
Trường Chinh, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương, dưới 
danh nghĩa Chủ nhiệm Hội, trực tiếp chỉ đạo. Báo Sự thật ra 
sS' 1 ngày 5-12-1945.

Hiện sưu tầm được 26 bài củá Chủ tịch Hổ Chí Minh viết 
cho báo Sự thật.
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Nói tóm lại quyền hành và lực lượng đều ở nơi 
dân\

“Lực lượng của dãn rất to. Việc dân vận rất 
quan trọng. Dân vận kém thi việc gi củng kém. Dân 
vận khéo thi việc gi cũng thành công”.

Với bút danh X.Y.Z, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn 
lược dịch cuôn “Tuyên ngôn Đảng cộng sản”, tủ 
sách Mác xít, nhà xuất bản Sự Thật xuất bản năm
1949.

111. A. 1947

Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng mật danh A. năm
1947, trong các bức thư gửi đồng chí Hoàng Hữu Nam, 
thứ trưởng Bộ Nội vụ lúc đó. Mật danh A. còn được 
nhắc đến trong cuốn Nhật ký của một bộ trưởng 
(Nhật ký của ông Lê Văn Hiến, khi đó là Bộ trưởng 
Bộ Tài chính).

112. A.G.1947

Bút danh Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng trong 
những năm 1947, 1948, 1949 và 1950.

Với bút danh A.G, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết 
một sô" bài báo cho chuyên mục: Công tác thiết thực 
của báo Sự thật.

Bài đầu tiên là “Cán hộ tốt và cấn bộ xoàng'' 
đăng trên báo S ự  thật s ố 77 ngày 1 đến 15-6-1947;
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Người căn dặn; “cán bộ mà biết làm cho dân tin, 
dân phục, dân yêu thi việc gi củng mỹ mãn.”

VỚI bút danh A.G, Ngưòi viết bài báo ''Bệnh 
máy móc' đăng trên báo Sự thật, Ỉ.Ố 126 ngày 6-1-
1950. Bài báo nêu những ví dụ cụ thể, phân tích 
nguyên nhân và tác hại của bệnh máy móc và 
kết luận:

''Bất kỳ việc to, việc nhỏ 
Phải xem xét kỹ lưỡng,
Phải bàn bạc kỹ lưỡng 
Phải hỏi dân kỹ lưỡng 
Phải giải thích kỹ lưỡng cho dân 
Phải luôn luôn gần gũi dân".

113. z. 1947.
Theo cuôn Nhật ký của một bộ trưởngi (Nhật 

ký của ông Lê Văn Hiến, khi đó là Bộ trưởng Bộ Tài 
chính), mật danh z. được Chủ tịch Hồ Chí Minh 
dùng trong năm 1947.

114. Lê Quyết Thắng. 1948

Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng bút danh Lê Quyết 
Thắng trong năm 1948 và 1949.

1. Nhật ký của ông Lê Văn Hiến, khi đó là Bộ trưởng Bộ 
Tài chính (T.G).
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Với bút danh Lê Quyết Thắng, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh viết cuốn sách “Một đoạn lịch sử  
Việt Nam từ năm 1847 đến 194T\ Sách do Việt Bắc 
xuất bản.

Đây là tác phẩm trình bày những sự kiện lịch 
sử chủ yếu trong 100 năm, kể từ khi thực dân Pháp 
bắt đầu thực hiện âm mưu xâm lược Việt Nam năm 
1847 đến khi Pháp đánh lên Việt Bắc năm 1947.

Cũng với bút danh Lê Quyết Thắng, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh viết tác phẩm: cần kiệm liêm chính. 
Trước khi in thành sách, tác phẩm này được đăng 
trên báo Cứu quốc, sô ra các ngày 30, 31 tháng 5 và 
ngày 1, 2 tháng 6 năm 1949. Khi đọc tác phẩm này, 
chúng ta luôn nhớ lời dạy của Người về những đức 
tính không thể thiếu của mỗi ngưòi, cũng như tròi 
có bốh mùa, đất có bốh phương:

“Trời có bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông.
Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc.
Người có hốn đức: cần, Kiệm, Liêm, Chính.
Thiếu một mùa thi không thành trời.
Thiểu một phương thì không thành đất.
Thiếu một đức, thì không thành người.”

115. K.T. 1948

Tháng 2 năm 1948, vói bút danh K .T  Chủ tịch 
Hồ Chí Minh dịch hai bài thd chữ Hán, một bài là
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của Người gửi cụ Bùi Bằng Đoàn và một bài của cụ 
Bùi họa lại bài thơ của Ngưòii.

Bài thơ của Người được dịch như sau:
Trù tính canh chầy, tạm nghỉ ngơi.
Gió mưa thu báo đã thu rồi.
Kèn thu bỗng rậy bên kia núi,
Du kích về rồi, rưỢu chửa vơi.
Bài thơ của Cụ Bùi được Người dịch như sau: 
Cuộc luyện quân, không một phút ngơi 
Giãi dầu mưa gió, vẫn đùa vui.
Tướng thêm thao lược, quân thêm mạnh.
Đánh lủ xâm lăng phải chạy dài.

116. K.Đ. 1948

Ngày 2-5-1948, Chủ tich Hồ Chí Minh viết thư  
gửi đồng chí Hoàng Quốc Việt^ căn dặn về việc ra 
báo dịp tháng 5, động viên nhân dân đoàn kết, tăng 
gia sản xuất, thực hành tiết kiệm để kháng chiến 
mau thắng lợi. Để tuyên truyền, Người làm một bài 
thơ với danh nghĩa là đội trưỏng dân quân du kích 
Mán, ký tên K.Đ và đề nghị đăng trong số báo này 
cùng với thơ của các đồng chí Tô" Hữu, Xuân Diệu.

1. Tư liệu Bảo tàng Hồ Chí Minh
2. Tư liệu Bảo tàng Hồ Chí Minh.
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117. G.1949

Bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng trong 
năm 1949. Người viết bài báo: Thêu gâm ưà cho 
than'^, đăng trên báo Sự Thật, sô' Xuân Kỷ sửu, 
ngày 29-1-1949. Bài viết về hai chuyên đi Mỹ của 
bà Tông Mỹ Linh, vợ Tưởng Giới Thạch. Một 
chuyến lúc ông Tưởng có thê lực to lớn, bà đã được 
người Mỹ đưa lên chín tầng mây, “c?ã thêu thêm 
hoa trên bức gấm đã sẵn đẹp"; và một chuyên lúc 
ông Tưởng đã thất thế, người Mỹ đón bà ‘''không 
kèn, không trống, không tiếp rước, không hoan 
nghênh, mà chỉ có lạnh lùng và nhạo báng”... 
'‘‘‘chẳng ai cho họ một chút than cho đỡ rét”

Với bút danh G, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài 
“Bệnh khẩu  /ỉịệu”đăng trên báo Cứu quốc, số 1191, 
ngày 15-3-1949.

Bài báo nêu lên tầm quan trọng và vai trò của 
khẩu hiệu trong công tác tuyên truyền, cổ động, 
đồng thòi phê phán một sô" địa phương và cán bộ đã 
mắc ‘̂bệnh khẩu hiệu", đưa ra quá nhiều khẩu hiệu 
không thiết thực, khó hiểu và dài dòng.

1. Bài báo này trong sách Hồ Chí Minh: biên niên ĩiêu sử 
ghi Bác ký bút danh G.z.Chúng tôi đã đôì chiếu vói táo Sự  
Thật, bài đăng trên báo Bác ký bút danh G (T.G).
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Với bút danh Trần Thắng Lợi, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh viết bài ''Đảng ía”đăng trên tạp chí 
"Sinh hoạt nội 6ộ”' sô 13, tháng 1 / 1949.

Bài báo điểm lại lịch sử phong trào công nhân 
Việt Nam từ năm 1917 đến việc đồng chí Nguyễn 
Ái Quôc tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp 
năm 1920, tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh 
niên năm 1925, thông nhất các tổ chức cộng sản ở 
Việt Nam năm 1930, cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
cao trào kháng Nhật và vũ trang khởi nghĩa giành 
chính quyền năm 1945.

Bài báo kết luận: “Só’ mệnh của Đảng ta rât to, 
không có vinh hạnh nào to bằng cái vinh hạnh 
được làm đảng viên của Đảng cộng sản. Vi vậy 
chúng ta phải kiên quyết làm cho xứng đáng với 
vinh hạnh ấy".

118. Trần Thắng Lợi. 1949

1. Tạp chí Sinh hoạt nội bộ là cơ quan Trung ương huấn 
luyện công tác và lý luận của đoàn thể, ra sô' 1 tháng 8-1947.

Tap chí Sinh hoạt nội bộ chỉ lưu hành trong nội bộ, ra 
được 20 sô, đến ngày 2-3-1950 thì ngừng. Sau đó, Tạp chi 
Cộng ỉản, do đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh làm chủ 
nhiệm, ra thay tạp chí Sinh hoạt nội bộ (B.T),
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Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng bút danh Trần Lực 
trong các năm 1949 -  1958 và năm 1961.

Vối bút danh Trần Lực, Ngưòi viết gần 70 bài 
báo và một sô" tác phẩm ngắn.

Tác phẩm đầu tiên Người ký bút danh Trần Lực 
à: “Giấc ngủ 10 năm”, do Tổng bộ Việt minh xuất 

bản. Việt Bắc, tháng 4 năm 1949. Đây là một 
chuyện ngắn mang tính viễn tưởng, mở ra một viễn 
cảnh tương lai của đất nước.

Tác phẩm “Liên Xô vĩ đại” nhà xuất bản Sự 
Thật xuất bản năm 1957.

Tác phẩm “Đạo đức cách mạng” ký bút danh 
Trần Lực, đăng trên tạp chí Học tập'^, tháng 12- 
1958. Ngưòi đã chỉ rõ tầm quan trọng của việc rèn 
luyện đạo đức cách mạng: “Sức có mạnh mới gánh 
được nặng và đi được xa. Người cách mạng phải có 
đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành 
được nhiệm vụ vẻ vang”. ‘"Đạo đức cách mạng 
không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn 
luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cô'. 
Củng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng 
luyện, càng trong"

119. Trán Lưc. 1949

1. Tạp chi Học tập là tạp chí lý luận và chính trị của 
Đảng Lao động Việt Nam, sô' 1, ra tháng 12-1955. Từ tháng 
1-1977 Tạp chí Học tập đổi thành Tạp chí Cộng sản.
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Bài báo cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ký 
bút danh Trần Lực là hầi "Cần phải chuẩn bị thật 
chu đáo, săn sàng đê phòng lụt, chống lụt'''’ đăng 
trên báo Nhân dân, sô'2643, ngày 21-6-1961.

120. H.G. 1949

Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng bút danh H.G một 
ần năm 1949. Ngưòi viết bài: Trở lại vấn đề thi 

đua ái quốc, đáng trên báo Cứu quốc, chi nhánh 
Thủ đô, sô 14, ngày 8-7-1949. Bài báo nêu một số 
vấn đề thi đua ở thủ đô Hà Nội, mặc dù lúc này 
đang là vùng địch tạm chiếm.

121. Lê Nhân. 1949

Bút danh của chủ tịch Hồ Chí Minh dùng năm
1949. Người viết bài; Thất bại và thành công, đáng 
trên báo Sự  thật, số  117, ngày 19-8. Bài báo viết về 
công tác cán bộ. Cán bộ được dân tin, dân phục, dân 
yêu thì việc gì cũng thành công. Bài viết cho 
chuyên mục “Sửa đổi lối làm việc” của báo S ự  thật.

122. T.T. 1949

Bút danh Chủ tịch Hồ Chí Minh ký dưới bài 
viết: Hồ Chủ tịch và văn nghệ^, viết năm 1949.

1. Bản chụp bản thảo bài viết lưu ở Bảo tàng Hồ Chí Minh 
(T.G).
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Bài viết về việc Chủ tịch Hồ Chí Minh tập làm 
báo từ những ngày ở Pháp, về nội dung các bài báo, 
các thể loại sáng tác của Ngưòi v.v..Tất cả vối mục 
đích tuyên truyền cách mạng.

123. Đanh. 1950

Bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng trong 
những năm 1950, 1953.

Với bút danh Đanh, “Thư ký Mặt trận Liên Việt 
(Mặt trận dân tộc thông nhất) địa phương”Chủ tịch 
Hồ Chí Minh gửi bài: “Nước Việt Nam đấu tranh 
cho một nền độc lập của minh"'^, (bài viết bằng 
tiếng Pháp) ngày 22-3-1950, cho tạp chí “Vỉ một 
nền hoà bình lâu dài, vỉ một nền dân chủ nhân 
dán”, cơ quan ngôn luận của Cục Thông tin Quốc tê' 
(Kominform).

Kèm theo bài báo, Ngưòi gửi một bức thư (đánh 
máy bằng tiếng Pháp) cho Ban biên tập và ký tên 
Hồ Chí Minh.

1. Tuần báo: Vỉ một nền hòa binh lâu dài 
Vi một nền dân chủ nhân dân 

(Pour une paix durable, pour une démocratie populaire), 
là cơ quan ngôn luận của Cục Thông tin Quốc tế. Xuất bản từ 
tháng 11-1947 đến năm 1956, bằng nhiều thứ tiếng. Bản gửi 
đến Việt Nam là bản tiếng Pháp. Các bài Chủ tịch Hồ Chí Minh 
viết cho báo đều ký bút danh Đanh.
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Cũng với bút danh Đanh, Chủ Tịch Hồ Chí Minh 
viết bài: ''Chúng tôi vững tin vào thắng lợi cuối 
cùng của m inh”, đăng trên tạp chí “Vỉ một nền hoà 
binh lâu dài, vi một nền dân chủ nhân dân", bản 
tiếng Pháp, sô'250, ngày 21-8-1953

124. Đinh. 1950

Bí danh Chủ tịch Hồ Chí Minh ký dưới bức thư  
gửi Thủ tướng nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa 
Chu Ân Lai và đồng chí Đặng Dĩnh Siêu, tháng 
3-1950.

Cũng với bí danh Đinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
viết thư gửi tướng Trần Canh (thư bằng chữ Hán) 
ngày 9-10-1950.

125. T.L. 1950

Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng bút danh T.L trong 
một thòi gian dài, từ năm 1950 đến năm 1969.

Với bút danh T.L Ngưòi viết gần 250 bài báo 
đăng trên các báo Sự thật, Nhân dân. Bài đầu tiên 
Ng^ưòi ký bút danh T.L là bài “Quỹ công lương”
đăng trên báo Sự  thật, sô 130, ngày 1-4-1950.

Bài cuối cùng Ngưòi ký bút danh T.L là bài: 
Nâ ng cao trách nhiệm chăm sóc và giáo dục thiếu 
niẽn, nhi đồng, đăng trên báo Nhản dân, ngày 1-6- 
1969.
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Báo Nhân dân sô" 5409, ngày 3-2-1969 đăng bài 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nâng cao đạo đức cách 
mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhăn”, dưới bút danh 
T.L. Bài báo biểu dương tinh thần hy sinh, gương 
mẫu, đạo đức trong sáng của cán bộ, đảng viên, 
đồng thòi kịch liệt lên án những hành vi, tư tưởng 
cá nhân hẹp hòi. Ngưòi khẳng định chủ nghĩa cá 
nhân là nguyên nhân, là bạn đồng hành của những 
căn bệnh tham ô, hủ hoá, lãng phí, xa hoa, tham 
danh, trục lợi... làm hại đến quyền lợi của cách 
mạng.

Bút danh T.L dùng nhiều nhất trong những 
năm 1960, 1961 và 1962 trên báo Nhân dân.

126. Chí Minh. 1950

Ngày 9-11-1950, khi nghe tin người anh là 
Nguyễn Sinh Khiêm mất, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
viết một bức điện chia buồn gửi dòng họ Nguyễn Sinh. 
Cuối bức điện, Ngưòi ký tên; Chí Minh

127. C.B. 1951

Bút danh Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng từ năm 
1951 đến năm 1957.

Với bút danh C.B Ngưòi viết hdn 700 bài báo 
đảng trên báo Nhân dân.

Bài báo đầu tiên Người ký bút danh C.B là bài:
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"'Phong trào mua công trái”, đăng trên báo Nhân 
dân, số 1, ngày 11-3-1951.

Bút danh C.B dùng nhiều nhất là năm 1955, 
1956, đăng trên báo Nhân dân trong chuyên mục 
“Nói mà nghe”.

Có những sô" báo Chủ tịch Hồ Chí Minh viết hai 
bài cùng ký bút danh C.B. Báo Nhân dân sô" 2, ngày
25-3-1951 đãng 2 bài “Phòng gian trừ gian" và bài 
“Người đảng viên Đảng Lao động Việt Nam phải 
như th ế  nào?”.

Báo Nhân dân số 12, ngày 21-6-1951 đăng 2 bài 
“Em bé Triều Tiên” và bài “Liên Xô vĩ đại”.

128. H. 1951.

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho ông 
Xuphanuvông (Lào)’. Thư đánh máy, tiếng Pháp, 
đề ngày 10-5-1951. Cuối thư Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ký tên: H. Bản chụp bức thư hiện lưu Bảo tàng 
HỒ Chí Mmh.

129. Đ X . 1951

Bút danh Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng từ năm 
1951 đến năm 1955.

1. Bản chụp bản thảo bài viết lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh 
(T.G).
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Với bút danh Đ .x  Ngưòi viết trên 250 bài đăng 
trên báo Cứu quốc.

Bài báo đầu tiên Ngưòi ký bút danh Đ .x  là bàỉ' 
'"Tổng tuyển cử ở Pháp", đăng báo Cứu quốc, số  
1841, ngày 16-6-1951.

Với bút danh Đ .x  Người viết 50 bài giới thiệu 
những khái niệm về Giai cấp, Nhà nước, Đảng, Mặt 
trận, Chủ nghĩa xã hội, Chủ nghĩa cộng sản v.v..về 
cuộc đấu tranh để thực hiện Chủ nghĩa cộng sản, 
đăng trên nhiều sô" báo Cứu quốc trong nàm 1953. 
Năm 1954, các bài viết này được Nhà xuất bản sự 
thật tập hỢp lại và in thành sách với tiêu đề 
Thường thức chính trị để cung cấp tài liệu học tập 
và tuyên truyền trong cán bộ và nhân dân.

130. V.K. 1951

Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng bút danh V.K trong 
các năm 1951, 1960 và 1961.

Với bút danh V.K Người viết 4 bài đăng trên 
báo Nhân dân. Bài báo đầu tiên Người ký bút danh 
V.K  là bài: “Bệnh cá nhân địa vị”, đăng trên báo 
Nhân dân, ngày 9-8-1951.

Bài cuối cùng, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết dưới 
bút danh V.K “Về sự lục đục của Mỹ và Diệm" đăng 
trên báo Nhân dân, số 2818, ngày 9-12-1961.
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131. Nhân dân^ 1951

Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhan đề: 
“Chúc mừng ngày kỷ niệm lần thứ 34 Cách mạng 
tháng Mười', đăng báo Nhân dân, ngày 5-11-1951 
và bài: “Nhân dân Việt Nam chúc mừng ngày kỷ 
niệm Đảng Cộng sản Trung Quốc", đăng báo Nhân 
dăn, ngày 1x3-7-1954. Các bài này do Người tự 
đánh máy và sửa chữa. Cuôl bài ghi hai chữ: 
NHÀN DÂN.

132. N.T. 1951

Với bút danh N.T, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết 
bài ''Phát ngôn của Chính phủ nhân tiếp các nhà 
b á o " ngày 22-12-1951.

Bài viết về một sô" vấn đề sau: trả lòi các báo về 
vấn đề thuế nông nghiệp; về Nghị quyết của Hội 
nghị hoà bình thê giới nói về Việt Nam; về vấn đề 
chiến sự hiện nay. Cuôl bài viết là bốn câu thơ chữ 
Hán của Ngưòi kèm lòi dịch:

''Xuân vào cửa sổ đòi thơ,
Việc quân đang bận xin chờ hôm sau.

i, 2. nản chụp bản thảo bài viêt lưu tại Bảo tàng Hồ 
Chí Minh.
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Chuông thu zéo zắt trước lầu 
Là tin thắng trận Biên khu mới ưề."

133. Nguyễn Du Kích. 1951

Với bút danh Nguyễn Du kích, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh dịch cuốn sách “Tỉnh uỷ bí mậí’"’ của 
nhà văn Liên Xô A.Phêđôrôp.

“Tỉnh ủy hí mật” gồm 3 tập. Nguyễn Du Kích 
mói dịch tập I. Với lời dịch giản đớn, gọn mà sắc 
sảo, bằng cái tài của ngưòi dịch, Nguyễn Du Kích 
đã Việt Nam hoá ‘''Tỉnh ủy hí mật" của Phêđôrôp 
mà vẫn giữ được đầy đủ nội dung. Người đọc như 
nghe một ngưòi Việt Nam kể về một tỉnh của Việt 
Nam kháng chiến.

Lòi tựa cho cuốn sách là những lòi chỉ dẫn quý 
báu cho cán bộ và nhân dân ta khi đọc "'Tỉnh uỷ bí 
m ật”, đồng thời nhắc nhở chúng ta phải học tập 
kinh nghiệm phong phú của du kích Liên Xô để đẩy 
mạnh chiến tranh du kích ở Việt Nam: “Ta sẩn có 
nền tảng nhân dân, chỉ cần củng cố thêm. Ta sẵn 
có cán bộ, chỉ cần đào tạo thêm. Ta sẵn có phong 
trào du kích chỉ cần ra sức phát triển thêm. Kinh 
nghiệm du kích ở Liên Xô sẽ giúp chúng ta và

1. Nxb. Văn nghệ in lần thứ nhất năm 1951 (T.G)
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chúng ta nhất định thành công trong việc đẩy 
mạnh phong trào du kích.”̂

134. Nguyên*. 1953

Nguyên là bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ký dưới bài: “Thư từ Việt Nam - những con voi là 
những con muỗi, 3-1953, viết bằng tiếng Pháp, gửi 
đáng báo; Temps Nouveax (Thời Mới, Liên Xô). Mở 
đầu bài báo Người viết: “Trở về sau chuyên đi kiểm 
tra  ở vùng chiếm đóng của Việt Nam. Một nghị sĩ 
Pháp viết: Chúng ta làm chiến tranh chổng lại Việt 
Vlinh như voi chông lại muỗi. Vị nghị sĩ này hẳn là 
nghĩ đến câu chuyện ngụ ngôn của La Phôngten kể 
về cuộc đánh nhau giữa con sư tử và con muỗi. 
Cuộc đọ sức đã kết thúc bằng cái chết của con sư tử 
và chiến thắng của con muỗi nhỏ bé...”

Kèm theo bài báo là bức thư của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh gửi Chú Thận (đồng chí Trường 
Chinh). Ngưòi viết: “Nhờ chú xem qua bài này rồi 
cho đánh máy 2 bản. 1 bản để lại, 1 bản chính gửi 
cho Temps Nouveaux, kèm theo một nốt: Nhờ chủ 
bút sửa chữa. Ký tên Nguyên”.

1 HỒ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quôc gia, Hà 
Nội, 1995, t. 6, tr. 336.

* Có thể Tiêng Pháp viêt là Nguyên, tiêng việt hiểu là 
Ngiayỗn, song chúng tôi ghi trung thành như trong bản thảo.
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135. Hồng Liên. 1953

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký bút danh Hồng Liên 
dưới bài báo: Nhân dịp Đại hội phụ nữ Quốc tế, 
đăng trên báo Cứu quốc, sô'2362, ngày 19-6-1953

136. N guyển Thao LưỢc. 1954

Với bút danh Nguyễn Thao Lược Chủ tịch 
Hồ Chí Minh viết bài: ''Đẩy mạnh phong trào du kích", 
đăng trên báo Nhân dân, số  ra ngày 16-20-1-1954. 
Tác giả khẳng định; ''Biết địch biết ta, trăm trận, 
trăm thắng".

137. Lê. 1954

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký bút danh Lê trong bài 
báo; “Bức thư ngỏ gửi Thủ tướng Pháp Măng-đét 
Phơ-răng-xđ\ đăng báo Nhân dân, s ố 284, ngày 9- 
12-1954.

138. Tân Trào. 1954

Bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh ký dưới bài 
báo: Giải phóng Đài Loan, đăng trên báo Nhân 
dân, s ố 218, ngày 25 đến 27-8-1954.

139. H.B. 1955

Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng bút danh H.B năm
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Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc tại Phủ Chủ tịch
1957





1955. Hiện mới sưu tầm được một bài viết ký bút 
danh H.B, bài; “Có phê binh phải có tự phê binh", 
đàng trên báo Nhân dân, số  488, ngày 4-7-1955. 
Trong bài báo, Ngưòi biểu dương những đơn vị khi 
được phê bình trên báo, đã có bài tiếp thu phê bình 
và đề ra biện pháp sửa chữa khuyết điểm, đồng 
thòi Người cũng phê phán những đđn vị không biết 
tự phê bình, không lên tiếng tiếp thu phê bình.

140. Nguyến Tâm. 1957

Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng bút danh Nguyễn Tâm 
cho bài viết: ‘‘'Quyển nhật ký trong ngục của Bác”i.

Bài được viết nhân dịp ngàv sinh của Ngưòi, 
đăng báo Nhân dân, ngày 19-5-1957.

141. K .c. 1957

Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng bút danh K.c trong 
năm 1957, 1958. Người viết 4 bài báo xung quanh 
việc Mỹ phóng vệ tinh nhân tạo.

142. Chiến Sỹ. 1958

Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng bút danh Chiến S ĩ 
từ nám 1958 đến năm 1968.

1. Bản thảo bài viết lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
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Với bút danh này Người viết hơn 80 bài báo 
đăng trên  báo Nhân dân và Quân đội nhân dân. 
Bài đầu tiên Ngưòi ký bút danh Chiến S ĩ là bài; 
“Vũ khí hoá học: Hơi ngạt", đăng trên báo Quăn đội 
nhản dân, s ố 473, ngày 15-8-1958.

Các bài ký bút danh Chiến Sĩ chủ yếu viết vê đế 
quôc Mỹ và tô" cáo tội ác của Mỹ. Một sô" bài viết về 
việc xây dựng nếp sống mói, tiết kiệm trong việc 
cưối, hội họp v.v .̂

Trong số các bài ký bút danh Chiến S ĩ có bài; 
Thanh niên anh hùng Lý Tự Trọng, đăng báo Nhãn 
dân, ngày 26-3-1964. Bài viết về tấm gương anh 
hùng Lý Tự Trọng, một trong sô" những thiếu niên 
được Hội Việt Nam cách mạng thanh niên chọn gửi 
đi học ở Trung Quốc, sau đưỢc đưa về hoạt động ỏ 
Việt Nam. Đầu năm 1931, em bị bắt ở Sài Gòn 
trong khi bảo vệ cho một cán bộ cách mạng đang 
diễn thuyết. Bị bắt lúc tuổi đòi còn rấ t trẻ, 17 tuổi, 
nhưng Lý Tự Trọng rấ t hiên ngang, anh dũng. 
Nhân ngày kỷ niệm thành lập Đoàn, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh có bài viết này để động viên thế  hệ trẻ 
Việt Nam noi gương anh hùng Lý Tự Trọng.

143. T. 1958

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký bút danh T. trong bài 
báo: ''Phong trào vệ sinh yêu nước đang sôi nôi tại 
Trung Quốc", đáng báo Nhân dân, ngày 29-1-1958
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144. Thu Giang. 1959

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký bút danh Thu Giang 
trong bài: “Sác đến thăm Côn Minh", đáng trên báo 
Nhân dân, ngày 12-4-1959.

Bài viết về chuyên đi thăm  Côn Minh ngày 9-3- 
1959 của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hai lần trước, lần 
thứ nhất (năm 1940), lần thứ 2 (năm 1945), Người 
đến Côn Minh trong điều kiện hoạt động bí mật. 
Lần này Ngưồi đến Côn Minh, khi Trung Quốc đã 
được giải phóng. Côn Minh đổi thay rất nhiều, nền 
kinh tê phát triển, đòi sông vật chất và tinh thần 
của nhân dân được nâng cao.

145. N guyên H ảo S tu d ia n t (N guyên Hảo, 
sinh viên)i. 1959

Bí danh Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng năm 1959. 
Với bí danh Nguyên Hảo studiant, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh viết thư gửi giáo sư ĩvan Duycel (Bungari), 
ngày 10-4-1959.

146. Ph.K.A. 1959

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký bút danh Ph.K.A 
trong bài: ''Cuộc nghỉ hè 2 vạn 3 nghin cây số”, viết

1, Bản thảo bài viết lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
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về chuyến đi thăm và nghỉ hè ở Trung Quốc và Liên 
Xô của Ngưòi, giới thiệu những thành quả trong 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của hai nước.

Trong chuyên đi thăm  và nghỉ gần 2 tháng, 
Ngưòi đã đến 10 nưốc cộng hoà Xô viết và 19 thành 
phô"ở Liên Xô; 5 tỉnh và 7 thành phô"của Trung Quôc, 
đi bằng đủ các phương tiện: Máy bay, tàu thuỷ, xe 
' ửa, ô tô, đã gặp nhiều bạn cũ và thêm nhiều bạn 
mới, đã tiếp xúc với mấy chục dân tộc khác nhau, 
đã thăm  nhiều nông trường, nhà máy, trường học, 
trại nhi đồng, nhà gửi trẻ V.V.. Bài đãng trên báo 
Nhân dân, trong nhiều sô, từ sô 2011, ngày 18-9- 
1959 đến sô'2038, ngày 15-10-1959.

147. C.K. 1960

Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng bút danh C.K trong 
năm 1960. Ngưòi viết trên 20 bài báo về cần kiệm 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, Người chỉ rõ con đường 
đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam là phải công 
nghiệp hoá nưóc nhà.

Bài đầu tiên: “Bắt đầu từ hai chữ"^, đăng báo 
Nhân dân, ngày 14-1-1960, viết về thực hành cần 
kiệm để xây dựng chủ nghĩa xã hội.

1. Hai chữ: cần kiệm (T.G),
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148. T u y ế t Lan.1960.

149. Giăng Pho (Jean Fort).1960

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký bút danh Tuyết Lan 
trong bài: “fía chai rượu sâm banh”, đăng trên báo 
Nhân dân, sô 2331, ngày 27-4-1960. Dưói hình thức 
dịch lại bức thư của một công nhân tên là Giăng Pho, 
ở Angiêri gửi cho tác giả nói về tình cảm của một 
người bạn quốc tế  đối với Nguyễn Ái Quốc thời kỳ ở 
Pari và những năm sau này.

150. T rầ n  Lam . 1960

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký bút danh Trần Lam  
trong bài: Chuyện giả mà có thật, đăng báo Nhân  
dân, s ố 2242, ngày 9-5-1960.

Bài viết kể về những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc 
ở Thái Lan.

151. Một người Việt kiều ở Pháp về. 1960

Là tên đề dưối bài: “Vài mẩu chuyện trong hồi 
Bác sang thăm Pháp^. Bài viết gửi báo Nhân dân, 
nhân dịp 19 tháng 5 năm 1960.

1. Bản thảo bài viết lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
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152. K.K.T. Khoảng năm 1960.

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký bút danh K.K.T  dưói 
bài viết: ''Tinh thần yêu nước và tinh thần quốc tế^; 
Bài viết kêu gọi nhân dân Việt Nam nêu cao tinh 
thần yêu nước và tinh thần quốc tế, ủng hộ cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân 
Angiêri

153. T.Lan. 1961

Bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác 
phẩm: “Vừa đi đường vừa kể  chuyện”, đàng nhiều 
kỳ trên  báo Nhân dân, các tháng 5, 7, 8-1961 và 
một bài báo khác nhan đề: “Sác ăn tết với chúng 
tôi”, đăng báo Nhân dân, ngày 14-2-1961.

“Vừa đi đường vừa kể  chuyện”\k những mẩu 
chuyện về đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh trước nám 1945 được tác giả kể lại 
trên đưòng đi chiến dịch Biên giới năm 1950 và trở 
về căn cứ kháng chiến Việt Bắc. Câu chuyện bắt 
đầu từ những ngày hoạt động bí m ật ở Pháp những 
năm 1920, cho đến ngày Ngưòi trở về Tổ quốc sau 
30 năm xa cách.

Bằng lối kể chuyện hấp dẫn, đan xen giữa quá

1. Bản thảo bài viết lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
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Bản thảo bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Kính hỏi 
Úy ban quôc tế  giám sát và kiểm sát”, ký bút danh Luật sư 

Th.Lam, đăng báo Nhãn dân, ngày 5-8-1961.





■chứ và hiện tại, bằng những dẫn chứng cụ thể, tác 
giả khẳng định: Dù thế lực phản động có lớn mạnh, 
hung ác, quỷ quyệt, cuối cùng cũng bị lực lượng 
cách mạng đập tan,“C/iả nghĩa xã hội nhất định sẽ 
thực hiện khắp thế  giới: điều đó củng rõ rệt và chắc 
chắn như mặt trời mọc từ phương Đông.”

“Vừa đi đường vừa kểchuyện”ẩã cung cấp những 
tư liệu đặc biệt quý giá về những năm tháng hoạt 
động cách mạng bí mật của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

154. Luật sư Th.Lam. 1961

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký bút danh Luật sư 
Th.Lam  trong bài: Kính hỏi uỷ ban Quốc tế  giám  
sát và kiểm sát, đăng báo Nhân dân, ngày 5-8- 
1961. Bài viết vê việc Mỹ không thi hành Hiệp nghị 
Giơnevơ ở Việt Nam

155. Ly. 1961

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký tên Ly trong bức điện 
đề ngày 13-12-1961, gửi đồng chí Ai dữ, Chủ tịch 
Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản 
Inđônêxia^, báo tin đã nhận được điện của đồng chí 
và thông báo tình hình sức khoẻ của Ngưòi.

1. Bản thảo bức điện lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
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156. Lê Thanh Long. 1963

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký bút danh Lê Thanh 
Long trong bài: Nhân dịp mừng Đảng ta 33 tuổi, 
đăng báo Nhân dân, ngày 4-2-1963. Bài viết về 
hoạt động và những thành tích của Đảng Lao động 
Việt Nam trong 33 năm qua; sự giúp đỡ của các 
Đảng anh em đốì với Đảng Lao động Việt Nam.

157. CH-KOPP (A-la-ba-ma). 1963

Bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh ký dưói bài 
báo: Chó Mỹ da trắng cắn Mỹ da đen, đăng báo 
Nhân dân, ngày 30-4-1963. Bài viết tô" cáo chê độ 
phân biệt chủng tộc ở Mỹ.

158. Thanh Lan. 1963

Bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh ký dưới 
bài: Đại hội phụ nữ Quốc tế, đăng báo Nhân dân, 
sô'3377, ngày 26-6-1963. Bài viết về Đại hội Quốc 
tế  phụ nữ họp ở Mátxcơva.

159. Ng. Văn Trung. 1963

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký bút danh Ng.Văn Trung 
trong bài: “Phải chăng rồng lấy nước'"^, gửi Ban

1. Bản thảo bài viết lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
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Bút tích bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đại hội phụ nữ 
quôc tê̂ ’, ký bút danh Thanh Lan, đăng báo ĩ^hần dân,

Ngày 26-6-1963.





biên tập l)áo Khoa học kỹ thuật, tháng 6-1963. Bài 
viết đê nghị báo Khoa học kỹ thuật giải thích hiện 
tưỢng rồng lấy nước.

160. Ngô Tam. 1963

Ngày 7-9-1963, từ Trung Quốc, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh viết Thư gửi đồng chí Lê Duẩn^, thư ký tên 
Ngô Tam . Trong thư, Người thông báo tình hình 
sức khỏe của Ngưòi và hỏi thăm một sô" tình hình 
trong nước.

161. N guyễn Kim. 1963

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký bút danh Nguyễn Kim 
trong bài: Thư bạn đọc, đăng báo Nhăn dân, ngày 
7-12-1963.

162. Dân Việt. 1964

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký bút danh Dân Việt 
trong bài: Thư ngỏ gửi ngài ngoại trưởiig Anh Cát 
Lợi, đăng báo Nhân dân, ngày 22-1-1964.

163. Đinh Ván Hảo. 1964

Bút danh Chủ tịch Hồ Chí Minh ký dưới bức 
ũiưgử i Chủ bút báo Tân Việt Hoa^, ngày 2-5-1964.

1, 2. I^ản thảo bức thư lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
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164. C.S. 1964.

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký bút danh c .s  trong 
bài: “ChóM ỹ”, ẩầnghấoNhân dân, ngày 10-9-1964. 
Bài viết về những thất bại của đê quổíc Mỹ trong 
việc đưa các loại chó Mỹ, chó tay sai vào Việt Nam.

165. Lê Nông. 1964

Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng bút danh Lê Nông 
trong các năm 1964-1966.

Bài viết đầu tiên Ngưòi ký bút danh Lê Nông là 
bài: “Mộí mẫu tây gặt được 13 tấn thóc”, đăng báo 
Nhân dân từ  ngày 15 đến ngày 18-9-1964.

Có 4 bài ký bút danh Lê Nông. Trong đó có 3 bài 
viết về kinh nghiệm làm nông nghiệp.

166. L.K. Khoảng nám 1964

Bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh ký dưới bài: 
“Báo chí Anh lột trần âm mưu của Mỹ ở Việt Nam^.

167. K.O. 1965

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký bút danh K .0 ‘̂ trong

1. Bản thảo bài viết lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh
2. Bản thảo viết tay lần đầu Chủ tịch Hồ Chí Minh ký bút 

danh V.K, bản lần thứ hai, đánh máy, có bủt tích của Người, 
ký bút danh K.o (T.G).
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Bút tích bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: 
“Mừng Đảng ta 34 tuổi”, ký bút danh T.L, đãng báo 

Nhân dân, ngày 3-2-1964.





bài: '‘Người mới việc mới", đăng báo Nhân dân, 
ngày 10-9-1965. Bài viết về gương ngưòi tô"t việc tôt 
được Bác Hồ thưởng huy hiệu.

168. Lê Ba. 1966

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký bút danh Lê Ba trong 
bài: “Trả lời ông Men-Xphin thượng nghị sĩ Mỹ', 
đăng báo Nhân dân, s ố 4407, ngày 30-4-1966. Bài 
viết khẳng định lập trường của Chính phủ Việt 
Nam là Mỹ phải chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam.

169. La Lập. 1966

Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng bút danh La Lập 
trong năm 1966.

Ngưòi ký bút danh La Lập trong hai bài báo. 
Trong đó có bài: Tổng Giôn phạm tội ác tày trời, 
đáng báo Nhân dân, số  4508, ngày 10-8-1966, tô" 
cáo tội ác của đê quốc Mỹ gây ra ở Việt Nam, đặc 
biệt là việc chúng ném bom xuống các nhà thương, 
trong đó có nhà thương chữa bệnh phong ở Quỳnh 
Lập, Nghệ An.

170. Nói Thật. 1966

Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng bút danh Nói Thật 
trong năm 1966. Người viêt 4 bài báo ký bút danh 
Nói Thật, đăng báo Nhân dân
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171. Chiến Đấu. 1967

Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng bút danh Chiến Đấu 
năm 1967. Trong thòi gian chữa bệnh ở Trung 
Quốc Ngưòi viết 2 bài báo. Bài: “Giôn Sơn nhăn 
nhó mặt mo. Phần lo thua trận, phần lo dân cười”, 
đăng báo Nhân dân, số  4813, ngày 14-6-1967 và 
bài: Lại thêm một thắng lợi to lớn của Trung Quốc 
anh em, đăng háo Nhăn dân, 4823, ngày 24-6-1967, 
viết về thắng lợi của Trung Quốc trong việc thử 
thành công quả bom khinh khí đầu tiên.

172. B.

Trong thư gửi đồng chí Lê Duẩn, ngày 10-3- 
1968, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký chữ B. ồ CUỐI thư. 
Nội dung thư là việc chuẩn bị cho Bác đi thăm miền 
Nam. Ngưòi còn ký chữ B. trong một sô" thư gửi các 
đồng chí trong Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung 
ương Đảng Lao động Việt Nam trong những năm 60.

173. Việt Hồng. 1968.

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký bút danh Việt Hồng 
trong bài: Vừa đi đường vừa nói chuyện về Các 
Mác, đăng báo Nhân dân, s ố 5137, ngày 5-5-1968. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh kể một sô' mẩu chuyện liên 
quan đên Các Mác; vể những hoạt động của Người 
ỏ Pháp; về Chủ nghĩa Mác.
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174. Đ inh Nhất. 1968

Tháng 5 nàm 1964, đi thăm Côn Minh, Trung 
Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng bí danh Đinh Nhất.

Ngưòi còn ký tên Đinh Nhất trong Thư gửi các 
đồng chí Chu Ân Lai và Đặng Dĩnh Siều’, ngày 25- 
5-1968. Người thông báo tình hình sức khoẻ của 
Người sau thòi gian đi nghỉ ở Trung Quốc về.

Thư viết bằng chữ Hán.

1. Bản thảo thư lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
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NHỬNG TÊN GỌI, BÍ DANH, BÚT DANH 
CẦN NGHIÊN CỨU THẺMI

1. H.A. Bút danh ký dưới bài viết đăng trên báo 
Người cùng khổ. Năm 1923

2. Nguyễn Hữu Văn. Bút danh ký dưới bài viết 
đăng trên báo Công nhân Ba cu, năm 1927

3. Nguyễn Hải Khách. Bí danh dùng năm 1924

4. Diệu Hương. Bút danh ký dưới bài đăng báo 
Thanh niên. Năm 1926

5. T.v. Bí danh dùng khi ở Hương cảng
6. Wai you. Bí danh dùng khi ở Hương cảng
7. Chính. Bí danh dùng khi hoạt động ở Thái Lan
8. Tín. Bí danh dùng khi hoạt động ở Thái Lan

1. Trong quá trình biên soạn tập sách này, chúng tôi thấy 
một sô bài báo và bài nghiên cứu của một sô tác giả có đưa ra 
những tên gọi, bí danh, bút danh trên. Vì thấy chưa có cơ sở 
chắc chắn nên chúng tôi chưa sử dụng. Song chúng tôi cũng 
tập hỢp ra đây để cùng tiếp tục nghiên cứu (T.G).
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9. Vương Bạt Nhược. Là bút danh ký dưới bài 
đăng báo Thanh niên và bí danh khi hoạt động 
ở Quảng Châu, Trung Quốc năm 1925

10. Đ.L.Đ. Bút danh ký dưới các bài viết đăng báo 
Cứu quốc

11. T.R. Bút danh ký dưới bài viết đăng báo 
Cứu quốc

12. H.L. Bút danh ký dưói bài đăng báo Nhăn dân
13. H .c. Bút danh ký dưói bài đăng báo Nhân dân
14. L. Bút danh ký dưới bài viết năm 1959
15. Lê Đinh. Ký trong một sô" bức điện gửi ra nước 

ngoài
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DANH MỤC SÁCH VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quôc 
gia, Hà Nội, 1995-1996, 12 tập.

2. Hồ Chí Minh; Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 1992-1996, 10 tập.

3. Trần Dân Tiên: Những mẩu chuyện về đời hoạt 
động của Hồ Chủ tịch, Nxb. Sự thật, Hà Nội,
1 9 7 I

4. T. Lan: Vừa đi đường vừa kể  chuyện. Nxb. Sự 
thật, Hà Nội, 1976.

5. Hồng Hà: Thời thanh niên của Bác, Nxb. 
Thanh niên, Hà Nội, 1976.

6. Hồng Hà: Bác Hồ trên đất nước Lênin, Nxb. 
Thanh niên, Hà Nội, 1980.

7. Nguyễn Thành: Sự  nghiệp báo chí của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 
1988.

8. Đ.X: Phe nào mạnh, phe nào yếu? Nxb. Sự thật, 
Hà Nội, 1952.
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9. Đầu nguồn, Hồi ký về Bác Hồ, Nxb. Văn học, 
Hà Nộl 1975.

10. Bác Hồ về nước, Hồi ký nhiều tác giả, Hội văn 
học nghệ thuật Cao Bằng xuất bản, 1986.

11. Bác Hồ, Hồi ký, Nxb. Văn học, Hà Nội, 1975.
12. Lê Văn Hiến: Nhật ký của một bộ trưởng, Nxb. 

Đà Nẵng, 1995.
13. Báo Người cùng khổ  (Le Paria)
14. Tạp chí Thư tín quốc íế  (inprekorr)
15. Báo Thanh niên
16. Báo Tiếng nói của chúng ta (Notre Voix)
17. Báo Dân chúng (Le Populaire)
18. Báo Việt Nam độc lập
19. Báo Sự thật
20. Báo Cứu quốc
21. Báo Nhân dân
22. Tạp chí Xưa & Nay
23. Tư liệu Bảo tàng Hồ Chí Minh
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Lời Nhà xuất bản 5

Lời giới thiệu 7

Những tên gọi, bí danh,
bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 13

Những tên gọi, bí danh, bút danh cần
nghiên cứu thêm 103

Danh mục sách và tài liệu tham khảo 105
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(Đổng chủ biên) i

- TÌM HIỂU THÂN THẾ - sự NGHIỆP VÀ T ư  TƯỞNq 
HỒ CHÍ MINH (HỎI VÀ ĐÁF)

TS. Bùi Đình Phong

- HỔ CHÍ MINH - TẦM NHÌN THỜI ĐẠI

TS. Nguyễn Mạnh Tường

- CHU NGHĨA YÊU Nước H ổ ^ í  MINH 
(SÁCH THAM KHẢO) ’ ^
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